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NHÂN DANH 

NƯỚ   ỘNG     XÃ  ỘI   Ủ NG Ĩ  VI   N M 

     N N  N   N     N       N ,   N    N      N 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Qu c Tuấn. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1.      u ễn Thị Hạnh 

2.  n    u ễn   c To n 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Ho n    o Vân – Thư ký Tòa  n nhân dân 

hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Lư    c Qu  - Kiểm s t viên. 

 Ngày 27 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện  ắc  ình xét 

xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s  74/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 9 

năm 2023 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  75/2023/Q XXST-HS ngày 

11/9/2023, đ i với bị c o:                       

P a  Vă  V, sinh ngày 01/01/2003 

 ơi sinh: Tỉnh  ình Thuận 

 ơi cư trú: Dân ph  33, khu ph  ST 3, thị trấn PRC, huyện TP, tỉnh Bình 

Thuận. 

  hề n hiệp: L m thuê; trình   h c vấn: Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: 

Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt  am; Con ôn  Phan Thanh H, sinh năm 

1978 và bà Phạm Thị Ng c Q, sinh năm 1982; vợ: Nguyễn Thị P; con: 02 con; tiền 

án; tiền sự: Không. 

Bị c o tai ngoại, có mặt. 

- Bị hại:   u ễn Trần Thú  Tr, sinh năm 1996 (Vắn  mặt  

 ịa chỉ: Thôn HX, xã HN, hu ện BB, tỉnh  ình Thuận. 
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NỘI   NG VỤ  N: 

  Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: Phan Văn V (Sinh ngày 01/01/2003; trú tại: khu ph  

ST 3, thị trấn PRC, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) là nhân viên của công ty 

Phú Tài. Sáng ngày 31/5/2023, Phan Văn V, cùng với n ười thanh niên tên   và 

Quan  (chưa rõ lai lịch  điều khiển xe ô tô t i đi lấy hàng là các thùng kem cây từ 

nhà phân ph i Tiến Phươn   ình Thuận (Phú T i  đến giao cho khu du lịch Tr 

Trang ở thôn HL, xã HT, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận.  ến kho n  09  iờ 50 

cùn  n    thì đến khu du lịch Tr Trang, V cùn  với   v  Quan  vận chu ển c c 

thùn  kem để  iao cho nhân viên Tr Trang. Sau khi giao xong thì Quang và   đi ra 

xe chờ, còn V đến quầ  b n h n  để lấ  tiền h n  cho Côn  t  Phú T i. Khi c c 

nhân viên đan  t nh tiền thì V nhìn thấ  01 c i điện thoại di  ng hiệu Iphone XS 

Max, màu vàng Gold, Ram 4GB, Rom 256 Gb của b    u ễn Trần Thú  Tr (là 

chủ của khu du lịch Tr Tran   để trên mặt b n quầ  b n h n  v  b  Tr đi qua bên 

quầ  nước nên V n   sinh ý định trộm cắp để b n lấ  tiền tiêu x i, V quan sát xung 

quanh không có ai v  thấ  nhân viên khôn  để ý đến điện thoại nên liền lấ  tờ  iấ  

 iao h n  che lên c i điện thoại lại thì c c nhân viên cũn  vừa t nh tiền xon , sau 

đó V lấ  điện thoại bỏ v o tron  túi quần rồi đi ra xe v  tiếp tục đi  iao h n  v  về 

nh  của V. Bà Tr ph t hiện bị mất điện thoại nên kiểm tra lại camera lúc 09  iờ 54 

phút cùn  n    thì ph t hiện có n ười lấ  nên b  Tr đến trình b o Cơ quan điều tra 

Côn  an hu ện  ắc  ình.   hi n ờ V lấ  trộm điện thoại nên Cơ quan điều tra 

tiến h nh mời V lên l m việc thì V đã khai nhận to n bộ h nh vi trộm cắp nêu trên. 

(Búc lục s : 33-39; 42-43). 

  Tại b n kết luận định  i  t i s n s  37 2023 KL-H   T  của n    27 

th n  6 năm 2023 của Hội đồn  định  i  t i s n hu ện  ắc  ình. Kết luận định  i  

t i s n 01 c i điện thoại di  ng hiệu Iphone XS Max, màu vàng Gold, Ram 4GB, 

Rom 256 Gb, mua mới năm 2019, thời điểm ngày 31/5/2023 có giá trị là: 

8.789.000 đồng. ( út lục s  17-21). 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật ch ng và bồi thường dân sự: 

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 c i điện thoại di  ng hiệu Iphone XS Max, màu 

vàng Gold, Ram 4GB, Rom 256 Gb; 01 thẻ nhớ bên trong ch a 01 đoạn clip có 

ch a nội dung diễn biến Phan Văn V trộm điện thoại do bà Nguyễn Trần Thúy Tr 

giao nộp.  
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 au khi định giá tài s n, Cơ quan C nh s t điều tra – Công an huyện Bắc Bình 

đã tr  lại 01 c i điện thoại di  ng hiệu Iphone XS Max, màu vàng Gold, Ram 4GB, 

Rom 256 Gb cho bà   u ễn Trần Thú  Tr l  chủ sở hữu theo qu  định. Bà Tr 

không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét phần bồi thường dân sự. 

  i với 01 thẻ nhớ bên trong ch a 01 đoạn clip có ch a nội dung diễn biến 

Phan Văn V trộm điện thoại do bà Nguyễn Trần Thúy Tr giao nộp được chuyển 

kèm hồ sơ vụ án. 

Tại b n c o trạn  s  85/CT-VKS.HBB ngày 11/9/2023 của Viện kiểm s t 

nhân dân hu ện  ắc  ình đã tru  t  bị cáo Phan Văn V về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo kho n 1  iều 173  ộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sun  năm 

2017). 

Kiểm s t viên Viện kiểm s t nhân dân hu ện  ắc  ình luận tội đ i với bị 

c o tại phiên tòa sơ thẩm,  iữ n u ên qu ết định tru  t  v  đề n hị Hội đồn  xét 

xử: Tu ên b :  ị cáo Phan Văn V phạm tội “Trộm cắp t i s n” theo kho n 1  iều 

173  ộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Áp dụn : Kho n 1  iều 173;  iểm h, i, s kho n 1, kho n 2  iều 51;  iều 38 

 ộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sun  năm 2017 ;  

Xử phạt:  ị c o Phan Văn V từ 06 đến 09 tháng tù nhưn  cho hưởng án treo 

thời gian thử th ch từ 12 đến 18 th n  

Về tr ch nhiệm dân sự: T i s n trộm cắp đã được thu hồi  iao tr  cho bị hại. 

 ị hại cũn  khôn   êu cầu  ì thêm nên không xem xét. 

Bị cáo Phan Văn V khôn  tranh luận  ì, chỉ xin Hội đồn  xét xử xem xét 

 i m nhẹ hình phạt cho bị c o để sớm trở về với  ia đình. 

Hội đồn  xét xử, xét thấ  đề n hị đại diện Viện kiểm s t l  có căn c  nên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

có cơ sở để xem xét. 

N  N  ỊN   Ủ       N: 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn c  v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện BB, 

 iều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân hu ện BB, Kiểm s t viên tron  qu  trình 

điều tra, tru  t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền,trình tự, thủ tục qu  định của  ộ 

luật t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra, chuẩn bị xét xử v  tại phiên to  hôm nay, bị 

cáo Phan Văn V khôn  có ý kiến hoặc khiếu nại về h nh vi, qu ết định t  tụn  của 

Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 
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[2] Về nội dun :  

Tron   iai đoạn điều tra v  tại phiên toà hôm nay, bị c o Phan Văn V đã 

thừa nhận: V o kho ng 09 giờ 54 phút ngày 31/5/2023 tại khu du lịch Tr Trang ở 

thôn HL, xã HT, hu ện BB.  ị c o Phan Văn V lén lút trộm cắp 01 c i điện thoại 

di  ng hiệu Iphone XS Max, màu vàng Gold, Ram 4GB, Rom 256Gb, trị giá 

8.789.000 đồn  của   u ễn Trần Thú  Tr thì bị phát hiện cùng tang vật thu giữ. 

Lời khai nhận tội của bị c o ho n to n phù hợp với lời khai của bị hại và các 

t i liệu, ch n  c  kh c đã thu thập tron  hồ sơ vụ  n.  hư vậ  đã có đủ cơ sở kết 

luận bị cáo Phan Văn V phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo kho n 1 điều 173  ộ 

luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017). Với h nh vi nêu trên v  

hậu qu  để lại, c o trạn  của Viện kiểm s t nhân dân hu ện BB đã tru  t  bị c o 

Phan Văn V về tội “Trộm cắp tài sản” theo kho n 1  iều 173  ộ luật Hình sự 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) l  có cơ sở v  đún  ph p luật. 

Bị c o ho n to n nhận th c được h nh vi chiếm đ at t i s n l  h nh vi n u  

hiểm cho xã hội ph i bị xử lý nhưn  do b n chất tham lam, tư lợi c  nhân v  xem 

thườn  ph p luật, bị c o đã phạm tội.  ị c o phạm tội do lỗi c  ý trực tiếp. 

H nh vi phạm tội của bị c o khôn  nhữn  xâm hại trực tiếp đến qu ền sở 

hữu hợp ph p về t i s n của n ười bị hại m  còn  â   nh hưởn  xấu đến tình hình 

trật tự trị an tại địa phươn . Do đó, n hĩ nên tu ên cho bị c o một m c  n n hiêm 

khắc tươn  x n  với t nh chất, m c   h nh vi phạm tội do bị c o  â  ra để c i tạo, 

 i o dục bị c o trở th nh côn  dân có  ch cho xã hội đồn  thời để răn đe c c đ i 

tượn  kh c có ý đồ phạm tội tươn  tự. 

[3] Tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Tuy nhiên, xét sau khi phạm tội, 

bị cáo Phan Văn V đã th nh khẩn khai b o, phạm tội lần đầu v  thuộc trườn  hợp 

 t n hiệm tr n ; phạm tội nhưn   â  thiệt hại khôn  lớn.T i s n trộm cắp đã được 

thu hồi  iao tr  cho bị hại.  â  l  nhữn  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự 

được qu  định tại điểm h, i, s, kho n 1, kho n 2, điều 51  ộ luật hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hội đồn  xét xử sẽ quan tâm để  i m nhẹ hình 

phạt cho bị c o. Xét thấ  khôn  cần thiết ph i c ch l  bị c o Phan Văn V khỏi xã 

hội m  chỉ cần để cho bị c o tự c i tạo dưới sự  i m s t v   i o dục của ch nh 

qu ền địa phươn  l  đủ. 

[4] Về tr ch nhiệm dân sự: T i s n trộm cắp đã được thu hồi  iao tr  cho bị 

hại.  ị hại cũn  khôn   êu cầu  ì thêm nên H XX khôn  xem xét. 

[5] Về hình phạt bổ sun :  ị c o khôn  có n hề n hiệp nên khôn  cần thiết 

 p dụn  hình phạt bổ sun  l  phạt tiền đ i với bị c o. 
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[6] Về vật ch n  vụ  n:           

Xét 01 thẻ nhớ bên trong ch a 01 đoạn clip có nội dun  thể hiện h nh vi 

Phan Văn V trộm điện thoại do bị hại giao nộp cần được lưu  iữ kèm theo hồ sơ vụ 

án. 

[7] Về  n ph : Bị cáo Phan Văn V ph i nộp  n ph  hình sự sơ thẩm theo qu  

định của ph p luật 

[8] Về qu ền kh n  c o:  ị cáo, bị hại có qu ền kh n  c o theo qu  định tại 

 iều 331,  iều 333 của  ộ luật T  tụn  hình sự. 

   các    trên, 

       ỊN : 

Căn cứ vào: Kho n 1  iều 268; kho n 1  iều 269  ộ luật t  tụn  hình sự 

năm 2015. 

1.Tuyên bố:  ị cáo Phan Văn V phạm tội “Trộm cắp t i s n”. 

Áp dụng: Kho n 1  iều 173; điểm h, i, s kho n 1, kho n 2  iều 51;  iều 38; 

 iều 65  ộ luật hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);  

Xử phạt:  ị c o Phan Văn V 06 th n  tù nhưn  cho hưởng án treo thời gian 

thử thách l  12 th n , kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (     27 9 2023 . 

Giao bị cáo Phan Văn V cho Ủy ban nhân dân thị trấn PRC, huyện TP, tỉnh 

Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử th ch, trường hợp bị c o Phan 

Văn V tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định của pháp luật về thi hành án 

hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Phan Văn V c  ý vi phạm n hĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị c o Phan Văn V ph i chấp hành 

hình phạt tù của b n  n đã cho hưởng án treo 

2.  ề án phí:  

Áp dụn : Kho n 2  iều 136  ộ luật T  tụn  hình sự;  iểm a kho n 1;  iều 

23   hị qu ết s  326 2016  U TVQH14 của Ủ  ban thườn  vụ qu c hội qu  định 

về m c thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n ph  v  lệ ph  tòa  n. 

 ị c o Phan Văn V ph i nộp 200.000 đồn   n ph  hình sự sơ thẩm. 

3.  ề quyền kháng cáo:  ị c o được qu ền kh n  c o tron  thời hạn 15 

n   , kể từ n    tu ên  n (27/9/2023).  ị hại được qu ền kh n  c o tron  thời hạn 

15 n   , kể từ n    t n  đạt b n  n hoặc niêm  ết b n  n. 
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Nơi nhận:                                                        

- VK  D tỉnh  ình Thuận 

- VK  D hu ện  ắc  ình;                                                  

- Côn  an hu ện  ắc ình;                                             

- Chi cục THAD  hu ện  ắc  ình; 

- UBND T.T PRC; 

-  ị c o, bị hại. 

- Lưu hồ sơ vụ  n, V.P. 

 

 M.  ỘI  ỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P  N -   Ủ  Ọ  P IÊN     
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